
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 37 2002 UBT(P) nghi u quái không tr/thành

7 2 40 2002 UBT(P)/VMC 2 lần

8 3 56 1001 KBT/Đã NS Cắt PP(P)

8 4 46 4004 KBT chưa phân GĐ

9 5 47 2032 CIN 3 đã khoét chóp/VMC 2 lần

9 6 29 0000 UBT(P) + HM I/VMC

9 7 54 2022 UBT(T) thể bì

11 8 42 1011 UBT

11 9 25 1001 UBT (T) 10 cm/Dính

11 10 42 1011 UBT (T) 10 cm

2 11 33 0000 UBT 2 bên/HM I

2 12 25 0000 UBT(T)/HM I

2 13 26 0000 UBT (P) 5 cm

14 24 1011 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 67 0000 U giả nang chèn ép BQ

7 2 50 1011 UBT (T) 8 cm

8 3 57 2002 K NMTC giai đoạn IB

8 4 35 2012 K CTC g/đoạn IA2 đã k/chóp + 

8 5 0 UBT(T)/VMC

8 5 49 2002 K NMTC g/đoạn IA/Đã Cắt TC

9 6 52 ĐT UBT(T)/VMC; CĐ khác: Nang giả dính 

6 0 phúc mạc

THỤC TRANG + VĂN TIẾN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + HUY.BM

BS KHOA NS + MỸ GÁI 

BS KHOA NS + MINH TÂN

THỐNG + ANH TUẤN + B.QUY.NT

ANH TUẤN + B.QUY.NT

PHAN NGA + THỤC TRANG + VĂN TIẾN.TT

PHAN NGA + THỤC TRANG + VĂN TIẾN.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THIÊNTHANH + T.XUÂN

THIÊNTHANH + T.XUÂN

THIÊNTHANH + T.XUÂN

DỰ BỊ

MỸ NHI + LÊ DIỆP + A.KIM.NT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + A.KIM.NT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TRÂM

BS KHOA NS + THANH THẢO

HƯNG + BÍCH TY + A.THƯ4

HƯNG + BÍCH TY + A.THƯ4

nạo hạch chậu

NS Cắt 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS thám sát + giải quyết nang giả dính

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt TC tận gốc chừa 2BT + Bóc u (nếu có) + 

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC + PP(T) + MNL + phân g/đoạn

NS Cắt TC + 2PP + MNL + phân giai đoạn

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

NS Bóc u, KTSD

HỒ NGỌC MỸ

LÊ THỊ ÁNH NGỌC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ BĂC

TRẦN THỊ HUỆ

VÕ THỊ TUYẾT NHUNG

TRƯƠNG THỊ MỸ LOAN

BÙI THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ

LÊ THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ THANH VÂN

BN TNTC

HUỲNH THỊ XUÂN

PHAN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ DIỄM CHI

TRẦN XUÂN PHI

NGUYỄN THỊ NHIỄN

HUỲNH THỊ CẨM GIANG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGA

DƯƠNG THỊ CÚC

HỨA THỊ NHUNG

UBPK

138

266

290

4

9

SHC

127

130

UBPK

UBPK

11

137

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

221

254

88

132

PM

Ngày: 22/02/2016 

Ngày: 23/02/2016 

124

134

133

129



9 7 51 3032 CIN 3 đã k/chóp

9 8 25 ĐT UBT (P) 5 cm nghi u bì

11 9 54 6006 UBT (T) 6 cm

11 10 35 0010 UBT (P) 6 cm/Mong con

11 11 19 ĐT UBT (P) 5 cm

2 12 56 3013 UXTC dưới niêm gây cường kinh

2 13 39 0010 UBT(P) + UXTC

2 14 38 2002 UBT (T) 7 cm

15 27 2002 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3013 LNMTC trong cơ/Thiếu máu

7 2 39 1011 UXTC 12 tuần nhiều nhân

7 3 35 0000 Polype lòng TC/HM I

8 4 57 0000 TSPTĐHNMTC

8 5 36 2012 UBT(P) to/VMC

8 6 24 1011 UBT(T) to + T/d Polype lòng TC

9 7 48 2002 LNM trong cơ TC + LNMTCBT 2 bên

9 8 38 0010 Polype lòng TC/HM II

9 9 22 ĐT UBT 2 bên thể bì

11 10 52 5005 Ứ dịch TV(T) 

11 11 41 2022 UBT(T)

11 12 19 ĐT UBT (T) 9 cm

2 13 37 1011 UBT(T) dạng đặc

2 14 26 ĐT UBT (T) 5 cm

2 15 21 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 40 2002 Nghi giả nang PM/VMC 3 lần

7 2 34 1011 LNMTC ở BT(P)

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN

BS KHOA NS + X.TIÊN.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TR.THẢO + QUANG.BM + B.TRÂN.NT

QUANG.BM + B.TRÂN.NT

QUANG.BM + B.TRÂN.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + H.CƯỜNG.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + H.CƯỜNG.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + H.CƯỜNG.NT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + VÕ 

BS KHOA NS + THANH UYÊN

THỤC TRANG + Đ.THẢO + MỸ THANH

THỤC TRANG + Đ.THẢO + MỸ THANH

Đ.THẢO + MỸ THANH

M.TUẤN.BM + ĐOAN NGỌC

M.TUẤN.BM + ĐOAN NGỌC

M.TUẤN.BM + ĐOAN NGỌC

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + VĂN

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + VĂN

H. PHƯƠNG + VĂN + X.TRANG 2

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + HUY.BM

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC CĐ + NS Bóc u

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UBT + UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BÙI THỊ HỒNG

PHAN THỊ MAI HƯƠNG

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LINH

NGUYỄN THANH KIỀU

ĐINH THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

BN TNTC

MAI HƯƠNG

NGUYỄN THỊ ĐỎ

NGUYỄN THỊ BẸ

TRẦN THỊ MINH DUNG

TRỊNH THỊ UYÊN

NGUYỄN THỊ TÍM

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÒA

ĐẶNG THỊ ĐẬM

NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI

LÝ MỸ LÓN

THÁI THỊ NGUYÊN

NGUYỄN NGỌC DIỆU ÁI

ĐOÀN THỊ KHÁNH NGỌC

PHẠM THỊ DIỄM THÚY

NGUYỄN TRÚC LY

TRẦN THỊ HỒNG

LÊ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THU QUYẾN

NGUYỄN THỊ THẢO

128

219

163

161

158

142

355

365

106

155

157

141

146

145

285

103

135

150

337

284

142

257

141

261

10

135

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/02/2016 

Ngày: 25/02/2016 



8 3 20 ĐT UBT (P) 6 cm

8 4 44 2012 NXTC dưới niêm

8 5 43 1011 UXTC dưới niêm/Rong huyết

8 6 33 2012 UBT 2 bên   

9 7 43 1011 NXTC dưới niêm + UBT(T)

9 8 34 0000 UBT (T) 5 cm/HM I

9 9 47 1011 UBT (P) 6 cm

11 10 53 3013 UBT (P) 8 cm

11 11 27 ĐT LNMTC ở BT (P) 6 cm

11 12 21 ĐT UBT 2 bên 

2 13 32 2002 UBT (T) 5 cm

2 14 34 0000 UBT (P) 7 cm

2 15 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2022 UBT(T) dạng đặc

7 2 47 0000 Đa UXTC gây cường kinh

7 3 39 ĐT UBT(P) + Polype CTC

8 4 51 2002 CIN 3 đã k/chóp

8 5 37 ĐT UBT (P) 5 cm

8 6 18 ĐT UBT (P) 8 cm/dính

9 7 41 2012 K CTC giai đoạn IA1 đã k/chóp

9 8 34 1011 UBT (T) 6 cm/VMC

9 9 32 ĐT LNMTC ở BT(T)

11 10 36 1011 UBT (P) 10 cm/HM II

11 11 32 1011 UBT (T) 5 cm

11 12 18 ĐT UBT(T) 11cm

2 13 40 2002 NXTC gây rong huyết

2 14 28 ĐT UBT (P) 6 cm

2 15 21 1011 UBT (T) 6 cm

HOÀI THƯ + THANH LOAN

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG 

N.QUANG + BÌNH THÀNH + ÁI

M.TUYỀN + THU + NGỌC DUNG

M.TUYỀN + THU + NGỌC DUNG

M.TUYỀN + NGỌC DUNG + THU 

HOÀI THƯ + THANH LOAN

HOÀI THƯ + THANH LOAN

BS KHOA NS + ANH THƯ 5

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

THƯƠNG.BM + NHẬT LỆ + ĐÌNH VINH 

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

N.QUANG + ÁI + BÌNH THÀNH

N.QUANG + ÁI + BÌNH THÀNH

D.MINH + TỐ NHƯ

D.MINH + TỐ NHƯ

ĐIỀN + HỒNG DƯƠNG

ĐIỀN + HỒNG DƯƠNG

ĐIỀN + HỒNG DƯƠNG

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH 

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

LÊ DIỆP + TR BÍCH 2 + B.QUY.NT

LÊ DIỆP + TR BÍCH 2 + B.QUY.NT

TR BÍCH 2 + B.QUY.NT

D.MINH + TỐ NHƯ

T.NGỌC + THANH THẢO

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 19 tháng 2 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u + xoắn polype ngã âm đạo

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC Cắt NX dưới niêm

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC + Bóc UBT(T), KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

TỪ THỊ BÔNG

TRẦN THỊ THANH VÂN

PHẠM XUÂN THỦY

SƠN THỊ NGỌC VÂN

PHẠM HỒNG MAI THY

NGUYỄN THẢO NGUYÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN

VÕ THỊ LIỄU

PHÙNG CẨM TUYỀN

HỒ THỊ DIỄM

LƯƠNG THỊ DƯƠNG

VÕ THỊ VỀ

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN TRUNG TÚ

PHẠM LINH PHƯƠNG

HÀ THỊ KIM THẢO

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THÙY TRI ÂN THIÊN

PHAN THỊ MI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LAN THẢO

LÊ THỊ ÁNH

TẠ THỊ TRÚC NHỊ

CHÂU THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ THU

HUỲNH THỊ MAI LÝ

NGUYỄN THỊ ÊM

NGUYỄN THỊ BÉ BA

TRẦN THỊ CẨM

193

KP

207

205

206

19UB

456

354

509

190

151

25

192

21UB

453

309

252

389

250

398

289

383

122

496

166

173

247

KP

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/02/2016 


